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1 Máy chiếu đa năng KTS BenQ MX528 2016TSCD008 Bộ 2016 BenQ  Đài loan                1   
2 Máy in Olivetti PR2 Plus 2013TSCD0070-02 Cái 2013  Trung Quốc                1   
3 Máy in Olivetti PR2 Plus 2013TSCD0070-03 Cái 2013  Trung Quốc                1   
4 Máy in Olivetti PR2 Plus 2015TSCD026 Cái 2015 PR2 Plus  Trung Quốc                3   
5 Máy in Olivetti PR2 Plus 2015TSCD031 Cái 2015 PR2 Plus  Trung Quốc                2   
6 Máy in Olivetti PR2 Plus 2015TSCD049 Cái 2015 PR2 Plus  Trung Quốc                2   
7 Máy in Olivetti PR2 Plus 2016TSCD034 Cái 2016 Olivetti  Trung Quốc                1   
8 Máy in Olivetti PR2 Plus 2016TSCD035 Cái 2016 Olivetti  Trung Quốc                1   
9 Máy in Olivetti PR2 Plus 2017TSCD053 Cái 2017 Olivetti  Trung Quốc                2   

10 Máy in Olivetti PR2 Plus 2017TSCD078 Cái 2017 Olivetti  Trung Quốc                2   
11 Máy in kim Epson PLQ 20M 2017TSCD117 Cái 2017 Epson  Trung Quốc                1   
12 Máy in kim olivetti pr2 plus 2018TSCD088 Cái 2018 olivetti  Trung Quốc                2   
13 Máy in kim olivetti Pr2 Plus 2018TSCD089 Cái 2018 olivetti  Trung Quốc                3   
14 Máy photocopy Xera DC/IV2060 2014TSCD029 Cái 2014  Việt Nam                1   
15 Máy vi tính HP Pavilion P6 2115L 2012TSCD00804 bộ 2012  Việt Nam                1   

16 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện 2013TSCD0071-01 bộ 2013  Trung Quốc                1   

17 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện 2013TSCD0072-03 bộ 2013  Trung Quốc                1   

18
Máy tính bàn ĐNA ( PC computer) lắp ráp linh 
kiện

2014TSCD004 Bộ 2014  Việt Nam                1   

19 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD032 Bộ 2014  Việt Nam                1   
20 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD055 Bộ 2014  Việt Nam                1   
21 Máy vi tính Dell Inspiron 3647SF 2015TSCD033 Cái 2015 LGA 1150  Trung Quốc                1   

22 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 2016TSCD163 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   

23 Máy vi tính lắp ráp GA H110 SK 1151 2017TSCD126 Bộ 2017 GA  Trung Quốc                1   
24 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668 2018TSCD038 Bộ 2018 Dell  Malayxia                1   
25 Tivi màu 29 in 2012TSCD00091 cái 1992                1   
26 Tivi Samsung 48inch J5000AKXXV 2016TSCD185 Cái 2016 Samsung  Việt Nam                1   
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27 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-22 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
28 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-01 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

29 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-02 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

30 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-03 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

31 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-04 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

32 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-05 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

33 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-06 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

34 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-07 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

35 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-08 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

36 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-09 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

37 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-10 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

38 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-11 hệ thống 2010  Việt Nam                1   

39 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-12 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
40 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-13 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
41 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-14 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
42 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-15 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
43 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-16 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
44 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-17 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
45 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-18 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
46 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-19 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
47 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-20 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
48 Hệ thống máy in mạng lan 2010 2012HTML003-21 hệ thống 2010  Việt Nam                1   
49 Máy in ca nol  LBP1210 -1 2012TSCD00428 cái 2008  Trung quốc                1   
50 Máy in ca nol  LBP1210 -2 2012TSCD00429 cái 2008  Trung quốc                1   
51 Máy in HP Lazer P2015D1 2012TSCD00543 cái 2009  Trung quốc                1   
52 Máy in Laserjet màu Canon 5050 2012TSCD00796 cái 2012 Canon  Nhật bản                1   
53 Máy in màu HP Officefet PRO 8100 2013TSCD0010 cái 2013  Trung Quốc                1   
54 Máy In larser Canon LBP 3300 2013TSCD0067-01 cái 2013 Canon  Nhật Bản                1   
55 Máy in laze Cannon MF-4870DN 2014TSCD005 Cái 2014 Canon  Nhật Bản                1   
56 Máy in màu HP LaserJet Pro 200 M251NW 2015TSCD063 Cái 2015 M251NW  Trung Quốc                1   
57 Máy in Laserjet Pro màu HP 251NW 2016TSCD033 Cái 2016 HP  Trung Quốc                1   
58 Máy in Laser Canon LBP 151DW 2016TSCD037 Cái 2016 Canon  Trung Quốc                1   
59 Máy in Laser Canon LBP 252DW 2016TSCD041 Cái 2016 Canon  Trung Quốc                1   
60 Máy in Laser màu HP Pro 200 M252N 2016TSCD046 Cái 2016 HP  Trung Quốc                1   
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61 Máy in Laser màu HP Pro 200 M252N 2016TSCD049 Cái 2016 HP  Trung Quốc                1   
62 Máy in HP Laserjet Pro M402D 2017TSCD111 Cái 2016 HP  Philipin                1   
63 Máy in phun Epson L310 2017TSCD116 Cái 2017 Epson  Trung Quốc                1   
64 Máy đếm tiền OUDIS 8800 2012TSCD00846-03 cái 2012  Trung Quốc                1   
65 Máy đếm tiền Oudis 9900A 2017TSCD001 Cái 2016 Oudis  Trung Quốc                1   
66 Máy Scan HP 3000S2 2016TSCD001 Cái 2016 HP  Nhật Bản                1   
67 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS 2012HTML002-02 bộ 2008  Việt Nam                1   
68 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS 2012HTML002-05 bộ 2008  Việt Nam                1   
69 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS 2012HTML002-22 bộ 2008  Việt Nam                1   
70 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS 2012HTML002-23 bộ 2008  Việt Nam                1   

71 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-01 bộ 2010  Việt Nam                1   

72 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-03 bộ 2010  Việt Nam                1   

73 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-06 bộ 2010  Việt Nam                1   

74 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-07 bộ 2010  Việt Nam                1   

75 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-08 bộ 2010  Việt Nam                1   

76 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-10 bộ 2010  Việt Nam                1   

77 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-11 bộ 2010  Việt Nam                1   

78 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-12 bộ 2010  Việt Nam                1   

79 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-13 bộ 2010  Việt Nam                1   

80 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-14 bộ 2010  Việt Nam                1   

81 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-15 bộ 2010  Việt Nam                1   

82 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-16 bộ 2010  Việt Nam                1   

83 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-20 bộ 2010  Việt Nam                1   

84 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-21 bộ 2010  Việt Nam                1   
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85 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-22 bộ 2010  Việt Nam                1   

86 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-23 bộ 2010  Việt Nam                1   

87 Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 2012HTML004-25 bộ 2010  Việt Nam                1   

88 Máy tính Đông Nam á Socket 775 2012TSCD00567-02 bộ 2009                1   
89 Máy tính Đông Nam Á 2012TSCD00572-01 bộ 2009  ĐNA                1   
90 Máy tính Đông Nam á Socket 775 2012TSCD00573-01 bộ 2009  Trung quốc                1   
91 Máy tính Đông Nam á Socket 775 2012TSCD00574-01 bộ 2009                1   
92 Máy tính Đông Nam á Socket 775 2012TSCD00639 bộ 2010  Việt Nam                1   
93 Máy tính Đông Nam á Socket 775 2012TSCD00640 bộ 2010  Việt Nam                1   
94 Máy vi tính để Elead T12 2012TSCD00641 bộ 2010  Trung quốc                1   
95 Máy vi tính để Elead T12 2012TSCD00642 bộ 2010  Trung quốc                1   
96 Máy tính Đông Nam á E5300 2012TSCD00653-01 bộ 2010  Việt Nam                1   
97 Máy vi tính để Elead T11 2012TSCD00654-01 bộ 2010  Trung quốc                1   
98 Máy vi tính để Elead T11 2012TSCD00654-02 bộ 2010  Trung quốc                1   
99 Máy tính Đông Nam Á 2012TSCD00688 bộ 2011  Trung quốc                1   

100 Máy vi tính FPT 0410113041 2012TSCD00691 bộ 2011  Trung quốc                1   
101 Máy vi tính FPT Elead T14 2012TSCD00692 bộ 2011  Việt nam                1   
102 Máy vi tính FPT Elead T14 2012TSCD00693 bộ 2011  Việt nam                1   
103 Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á 2012TSCD00694 bộ 2011  Trung quốc                1   
104 Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á 2012TSCD00695 bộ 2011  Trung quốc                1   
105 Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á 2012TSCD00696 bộ 2011  Trung Quốc                1   
106 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00806 bộ 2012  Việt nam                1   
107 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00809 bộ 2012  Việt nam                1   
108 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00810 bộ 2012  Việt Nam                1   
109 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00820 bộ 2012  Trung Quốc                1   
110 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00821 bộ 2012  Trung Quốc                1   
111 Máy tính Đông Nam Á Socket 1155 2012TSCD00837-01 bộ 2012  Việt Nam                1   
112 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00839-01 bộ 2012  Việt nam                1   
113 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00839-02 bộ 2012  Việt nam                1   
114 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00840-01 bộ 2012  Việt Nam                1   
115 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00841-01 bộ 2012  Việt Nam                1   
116 Máy vi tính lắp ráp linh kiện 2012TSCD00841-02 bộ 2012  Việt Nam                1   
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117 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện 2013TSCD0033 bộ 2013  Việt Nam                1   

118 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện 2013TSCD0036 bộ 2013  Việt Nam                1   

119 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện 2014TSCD003 Bộ 2014  Việt Nam                1   

120 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD033 Bộ 2014  Việt Nam                1   
121 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD037 Bộ 2014  Việt Nam                1   
122 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD040 Bộ 2014  Việt Nam                1   
123 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD041-01 Bộ 2014  Việt Nam                1   
124 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD043-02 Bộ 2014  Việt Nam                1   
125 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD045-01 Bộ 2014  Việt Nam                1   
126 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD045-02 Bộ 2014  Việt Nam                1   
127 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD045-03 Bộ 2014  Việt Nam                1   
128 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD045-04 Bộ 2014  Việt Nam                1   
129 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD045-05 Bộ 2014  Việt Nam                1   
130 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD046 Bộ 2014  Việt Nam                1   
131 Máy tính FPT ELEAD M526 2014TSCD053 Bộ 2014  Việt Nam                1   
132 Máy tính FPT ELEAD M526 2015TSCD001 Bộ 2014  Việt Nam                2   
133 Máy tính FPT ELEAD M526 2015TSCD002 Bộ 2014  Việt Nam                1   
134 Máy tính FPT ELEAD M526 2015TSCD003 Bộ 2015  Việt Nam                1   
135 Máy tính FPT ELEAD M526 2015TSCD006 Bộ 2015  Việt Nam                3   
136 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD021 Bộ 2015 H61M-K  Trung Quốc                1   
137 Máy vi tính FPT Lead M526 2015TSCD024 Bộ 2015 M526  Trung Quốc                1   
138 Máy vi tính HP Pavilion 500-500x 2015TSCD025 Bộ 2015 HP 500-500x  Trung Quốc                1   
139 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD028 Cái 2015 LGA 1150  Trung Quốc                1   
140 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD045 Cái 2015 LGA 1150  Trung Quốc                1   
141 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD046 Cái 2015 LGA 1150  Trung Quốc                1   
142 Máy vi tính HP Pavilion 500-500x 2015TSCD048 Bộ 2015 HP 500-500x  Trung Quốc                1   
143 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD065 Bộ 2015 LGA 1150  Trung Quốc                1   
144 Máy vi tính Đông Nam Á 2015TSCD079 Bộ 2015 LGA 1150  Trung Quốc                2   
145 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 2016TSCD146 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   
146 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 2016TSCD147 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   
147 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 2016TSCD154 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   
148 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 2016TSCD155 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   
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149 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 2016TSCD157 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   

150 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 2016TSCD162 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   

151 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 2016TSCD164 Bộ 2016 Đông nam á  Trung Quốc                1   

152 Máy vi tính lắp ráp GA H81 SK 1150 2017TSCD058 Bộ 2017 GA  Trung Quốc                1   
153 Tivi màu màn hình phẳng 29 in 2012TSCD00383 cái 2007  LG                1   
154 Tivi màn hình phẳng LCD (40BX420) 2012TSCD00823 cái 2012  Việt nam                1   


